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Câu 1 ( 2 điểm)

A, Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km . Trên bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó được 15cm. Hỏi bản đồ này có tỉ lệ bao nhiêu?

B, Trên bản đồ có tỉ lệ số 1: 600.000. Tính 3cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Câu 2( 2điểm)

 Điểm giống nhau và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu là gì?

Câu 3 ( 4 điểm)

Lớp vỏ khí được chia làm mấy tầng? Nêu tên, vị trí và đặc điểm của mỗi tầng?

Câu 4( 2điểm )

Kể tên 4 con sông chảy qua địa phận tỉnh Quảng Ninh (kèm theo địa danh của huyện)

----------------- Hết-----------------
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Câu 1 ( 2điểm): Mỗi ý đúng được 1 điểm
A,  1: 500.000

B, 200km

Câu 2(2 điểm) 

Hs nêu được hai khái niệm

Giống nhau: là hiện tượng khí tượng tự nhiên

Khác nhau :

 

Thời tiết diễn ra trong thời gian ngắn

 

Khí hậu diễn ra trong thời gian dài

Câu 3 (4 điểm)

Lớp vỏ khí chia ra làm 3 tầng

1 tầng đối lưu 

- là tầng sát mặt đất có độ dày  80 km  tồn tại sự sống của con người…

2 Tầng bình lưu

Độ dày 16 km
Câu 4 (2 điểm) Kể đúng một trong các con sông sau cho  0,5 điểm
· Sông Bắc Luân (Móng Cái)

· Sông Ka Long (Móng Cái)

· Sông Khoai (Yên Hưng)

· Sông Bạch Đằng (Yên Hưng)

· Sông Chanh (Yên Hưng)

· Sông Kinh Thày (Đông Triều)

· Sông Tiên Yên

· Sông Ba Chẽ

----------------- Hết-----------------

